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A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm.
Phân môn Địa lí
Câu 1. Đâu là biểu hiện của thoái hóa đất?
A. Đất trở nên giàu dinh dưỡng.
B. Nguy cơ hoang mạc hóa giảm.
C. Diện tích đất phèn, đất mặn có xu hướng ngày càng tăng.
D. Diện tích đất phèn, đất mặn có xu hướng ngày càng giảm.
Câu 2. Ở nước ta lớp vỏ phân hóa của thổ nhưỡng rất dày do:
A. địa hình dốc.
B. đá mẹ dễ phân hóa.
C. thời gian hình thành lâu.
D. nằm trong khu vực nhiệt đới.
Câu 3. Quan sát hình 9.3, hãy cho biết nhóm đất feralit phân bố chủ yếu ở:
A. Tây Nguyên.
B. đồng bằng Nam Bộ.
C. đồng bằng Bắc Bộ.
D. các tỉnh trung du và miền núi.
Câu 4. Nhóm đất feralit có màu đỏ vàng do:
A. chịu tác động của con người.
B. lớp phân hóa dày, thoáng khí.
C. đất phì nhiêu, màu mỡ, tơi xốp.
D. chứa nhiều ôxít sắt và ôxít nhôm.
Câu 5. Quan sát hình 11.4, cho biết nước nào dưới đây không chung Biển Đông với Việt Nam?
A. Thái Lan.
B. Hàn Quốc.
C. Ma-lay-xia.
D. Cam-pu-chia.
Câu 6. Mốc 0 - để xác định đường cơ sở nằm ở đâu?
A. Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
B. Hòn Nhạn, quần đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang.
C. Hòn Đá Lẻ ở Đông Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau.
D. Ranh giới phía Tây Nam của vùng nước lịch sử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Campuchia.
Câu 7. Đâu không phải đặc điểm của biển Đông?
A. Biển lớn thứ 3 thế giới.
B. Lớn thứ 1 ở Thái Bình Dương.
C. Biển Đông là một biển nửa kín.
D. Nằm ở rìa Tây Thái Bình Dương.
Câu 8.
Căn cứ vào lược đồ trên, em hãy cho biết có bao nhiêu điểm đường phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ?
A. 20 điểm đường.
B. 21 điểm đường.
C. 22 điểm đường.
D. 23 điểm đường.
Phân môn Lịch sử
Câu 9. Ai là người lập ra triều Nguyễn?
A. Nguyễn Ánh
B. Nguyễn Huệ.
C. Quang Trung
D. Nguyễn Nhạc.
Câu 10. Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì?
A. Kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh”.
B. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế
C. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng.
D. Chiếm Đà Nẵng, khống chế cả miền Trung.
Câu 11. Cuộc khởi nghĩa kéo dài nhất trong phong trào Cần Vương là:
A. Khởi nghĩa Ba Đình.
B. Khởi nghĩa Bãi Sậy.
C. Khởi nghĩa Hương Khê.
D. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh
Câu 12. Nguyễn Ái Quốc sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế nào?
A. Gia đình trí thức yêu nước.
B. Gia đình nông dân nghèo yêu nước
C. Gia đình công nhân nghèo yêu nước
D. Gia đình địa chủ yêu nước.
Câu 13. Tại sao phong trào nông dân Yên Thế bị thất bại?
A. Phạm vi hoạt động bó hẹp trong một địa phương, dễ bị cô lập.
B. So sánh lực lượng chênh lệch, bị thực dân háp và phong kiến cấu kết và đàn áp.
C. Chưa có sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến.
D. Hoàng Hoa Thám đầu hàng triều đình.
Câu 14. Giải thích vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cứu nước mà Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các bậc tiền bối yêu nước đầu thế kỉ XX đã chọn ?
A. Con đường của họ không có nước nào áp dụng
B. Con đường của họ là con đường cách mạng tư sản
C. Con đường cứu nước của họ chỉ đóng khung trong nước, không thoát khỏi sự bế tắc của chế độ phong kiến
D. Nguyễn Ái Quốc nhìn thấy sự bế tắc của con đường đó.
Câu 15. Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình ?
A. Đều thực hiện chủ trương dùng bao lực cách mạng để đánh đuổi thực dân Pháp.
B. Đều noi gương Nhật Bản để tự cường.
C. Đều chủ trương thực hiện cải cách dân chủ.
D. Đều chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
Câu 16. Điều gì chứng minh câu nói của Nguyễn Trung Trực “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là đúng đắn?
A. Nhân dân các tỉnh Nam Kì tích cực kháng chiến.
B. Nhân dân ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì tích cực chống Pháp.
C. Nhân dân cả nước luôn nêu cao tinh thần kháng chiến chống Pháp.
D. Ngay từ đầu khi Pháp xâm lược, quân dân ta đã anh dũng chống trả.
B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Phân môn Địa lí
Câu 1. (1 điểm). Hãy chứng minh tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.
Câu 2. (2 điểm) Trình bày vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam. Bản thân em có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường biển đảo?
Phân môn Lịch sử
Câu 3. (1,5 điểm). Trình bày những diễn biến chính của chiến sự ở Đà Nẵng 1858. Nêu dẫn chứng quân Pháp bước đầu thất bại ở Đà Nẵng?
Câu 4. (1,5 điểm). Nêu những nội dung chính của hiệp ước Patonot. Em thử đánh giá về trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc ký hiệp định Patonot 1884?
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